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Tôm hùm kg                2.500.000 đ 

Tôm lớt kg                    300.000 đ 

Tôm đuôi xanh kg                    450.000 đ 

Cá song kg                    550.000 đ 

Cá sủ loại 1 kg                    200.000 đ 

Cá sủ loại 2 kg                    200.000 đ 

Cá trình kg                    500.000 đ 

Cá mú kg                    470.000 đ 

Cá bớp kg  50.000đ/1con  

Cá hói kg                    500.000 đ 

Cá rìa kg                    360.000 đ 

Cá tằm kg                    450.000 đ 

Cá quế kg                    450.000 đ 

Cá thác kg                    280.000 đ 

Cá chim trắng kg                    350.000 đ 

Bàn mai kg                      80.000 đ 

Bông thùa kg                    160.000 đ 

Ốc hương nhỏ kg                    450.000 đ 

Ốc nhảy con                      25.000 đ 

Ốc đá kg                    200.000 đ 

Ốc đĩa kg                    480.000 đ 

Ngao trắng kg                      80.000 đ 

Ngao hoa kg                    220.000 đ 
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*  GHI CHÚ:  

Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.  

Giá cập nhật theo ngày, vui lòng liên hệ nhà hàng để biết giá cụ thể theo từng ngày. 

Sò loại 1 kg                    200.000 đ 

Sò loại 2 kg                    150.000 đ 

Ngán to kg                      40.000 đ 

Ngán nhỏ kg                      25.000 đ 

Tu hài to kg                    350.000 đ 

Tu hài nhỏ kg                    350.000 đ 

Cù kỳ kg                    350.000 đ 

Ghẹ xanh kg                    580.000 đ 

Ghẹ đỏ kg                    450.000 đ 

Hàu kg                      20.000 đ 

Mực ống loại 2 kg                    200.000 đ 

Mực ống loại 1 kg                    220.000 đ 

Mực mai bơi kg                    460.000 đ 

Bề bề thuyền loại 1 kg                1.500.000 đ 

Bề bề nước kg                    400.000 đ 

Ruốc kg                    350.000 đ 

Vòi voi kg                1.200.000 đ 

Cua bể kg                    450.000 đ 

Cua gạch kg                    600.000 đ 

Cua thịt kg                    550.000 đ 

   

   

   
 


